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     ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

Môn thi: SINH HỌC (Chuyên)

 (Hướng dẫn chấm này có 2  trang )
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

( 1điểm)
	-Số lượng NST ở thể 1 nhiễm là :      23
-Số lượng NST ở thể 3 nhiễm là :      25

-Số lượng NST ở thể không nhiễm :  22

-Số lượng NST ở thể 3 nhiễm kép:    26
	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 2

( 1 điểm)
	-XY tự nhân đôi (XXYY, giảm phân I không phân ly ( XXYY . Giảm phân II phân ly bình thường, XXYY tạo giao tử XX và YY

-XY tự nhân đôi (XXYY, giảm phân I phân ly bình thường ( XX và YY . Giảm phân II không phân ly tạo 2 loại giao tử XX và YY.

(HS chỉ cần vẽ sơ đồ đúng vẫn cho điểm tối đa cho câu này)
	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 3

( 1,5 điểm)


	-Số lượng tế bào phân hóa thành tế bào sinh dục sơ khai: 
                        1014 x 1/106 = 108
-Số lượng tế bào sinh dục sơ khai tham gia giảm phân để tạo giao tử

                        108  x  1/10   = 107
-Nếu là tế bào sinh giao tử cái thì số lượng giao tử cái ( tế bào trứng) được hình thành là : 107.
-Nếu là tế bào sinh giao tử đực thì số lượng giao tử đực ( tinh trùng) được hình thành là : 4 x 107.
	0,25
0,25

0,5

0,5

	  Câu 4 

(2 điểm)

	a)-Xác định được tính trội lặn và quy ước gen 
 Quy ước gen : Gen A : lông ngắn; gen a: lông dài.
-Viết sơ đồ lai: 

  + Xác định đúng KG của P:  Aa  x Aa 

  +Viết TLKG (1AA : 2Aa: 1aa) và TL KH ( 3 ngắn :1 dài) ở F1 đúng
b)-Cho chuột lông ngắn lai phân tích

-Nếu ở đời sau 100% chuột lông ngắn ( chuột lông ngắn đem lai  là thuần chủng ( KG đồng hợp tử trội AA) 

-Nếu ở đời sau phân tính theo tỷ lệ 1 : 1( chuột lông ngắn đem lai  là không thuần chủng ( KG dị hợp Aa)
(HS chỉ cần viết đúng 2 SĐL của phép lai phân tích vẫn được điểm tối đa)
c) Nếu muốn ngay thế hệ F1 thu được 100% chuột lông ngắn thì KG của (P ) có thể là : AA x AA hoặc AA x Aa hoặc AA x aa

( HS xác định KG đúng của 1 trường hợp: 0,25 điểm; 2 trong 3 trường hợp được 0,5 điểm)
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,5

	Câu 5

(1 điểm).


	Gồm 4 bước: 
-Chọn cây bố mẹ đem lai.

-Trên cây làm mẹ tiến hành khử đực.

-Thu hạt phấn của cây làm bố và tiến hành thụ phấn cho cây làm mẹ.

( nếu bước 3 chỉ nêu là thụ phấn cho cây mẹ vẫn được 0,25 đ)

-Bao cách ly, theo dõi.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 6

(1,5 điểm)

	-Ta nhìn được vật là nhờ các tia sáng phản chiếu từ vật tới mắt đi qua thủy tinh thể tới màng lưới sẽ kích thích các tế bào thụ cảm ở đây và truyền về trung ương  thần kinh, cho ta biết về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật.
-Cận thị là tật mắt chỉ có khả năng nhìn gần.

Cách khắc phục : muốn nhìn rõ vật ở xa phải đeo kính mặt lõm ( kính phân kỳ)

-Viễn thị là  tật mắt chỉ có khả năng nhìn xa.
Cách khắc phục : muốn nhìn rõ vật ở gần phải đeo kính mặt lồi ( kính hội tụ hoặc kính lão)


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 7
(1 điểm)


	-Độ nhiều: 18 : 6 = 3 (cá thể/ m2)
-Độ thường gặp :

Gọi C là độ thường gặp : C ( %) = (10 : 50 ) x 100% = 20% < 25%
( Loài này là loài ngẫu nhiên
	0,5
0,25

0,25

	Câu 8

(1 điểm)


	a)-SV sản xuất : cỏ
-SV tiêu thụ bậc 1:  hươu; chuột, sâu ăn lá.

b)Sơ đồ lưới thức ăn





Cỏ 




(*HS có thể vẽ theo cách khác nhưng nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
*Nếu HS vẽ thiếu 1 sinh vật  trong lưới thức ăn hoặc viết sai, không hợp lý 2 chuỗi thức ăn thì không cho điểm phần này)
	0,25
0,25

0,5


Chuột





Hươu





Hổ





Sâu ăn lá








Cầy





Bọ ngựa





Đại bàng





Rắn





VSV
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